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Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy tác giả đánh giá được thực 

trạng hoạt động học tập học phần Giáo dục thể chất (GDTC) của sinh viên (SV) sư phạm Trường Đại 

học Tây Bắc gồm: Các điều kiện đảm bảo, yếu tố chi phối, tầm quan trọng, hiệu quả học tập, tính tích 

cực và thực trạng thể lực của sinh viên làm cơ sở lựa chọn giải pháp phát nâng cao hiệu quả học tập 

học phần GDTC cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc theo hướng tích cực hóa người học. 

Từ khóa: Giáo dục thể chất, tích cực hóa người học, thực trạng, sinh viên sư phạm. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trường Đại học Tây Bắc là một cơ sở đào

tạo đa ngành, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao chủ yếu cho cả vùng trung 

du và miền núi phía Bắc. Ngoài chức năng đào 

tạo, Trường đồng thời là trung tâm nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ 

lớn cho khu vực.  

GDTC giữ vai trò đặc biệt quan trọng 

trong việc phát triển toàn diện cho sinh viên 

các trường chuyên nghiệp, bởi nó là cơ sở để 

phát triển thể lực, hình thành những kỹ năng 

vận động cần thiết và nâng cao phẩm chất 

tâm lý, đạo đức... Từ đó, tạo điều kiện cho 

sinh viên nâng cao hiệu quả học tập và nhanh 

chóng hoà nhập với thực tế công tác cũng như 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sau khi tốt 

nghiệp ra trường. 

Trong hoạt động học tập tính cực là tính 

tích cực nhận thức, đặc trưng ở khát vọng 

hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong 

quá trình chiếm lĩnh tri thức. Quá trình nhận 

thức trong học tập là nhằm lĩnh hội những tri 

thức loài người đã tích lũy được. 

Tuy nhiên trong học tập, sinh viên sẽ 

thông hiểu, ghi nhớ những gì đã nắm được 

qua sự hoạt động chủ động và nỗ lực của 

chính mình. Đến một trình độ nhất định thì sự 

học tập tích cực sẽ mang tính nghiên cứu 

khoa học và người học cũng sẽ tìm ra những 

tri thức mới cho khoa học. Tính tích cực học 

tập có vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

hiệu quả học tập của người học. 

Đánh giá được thực trạng hoạt động học tập 

học phần GDTC của SV sư phạm Trường Đại 

học Tây Bắc, để từ đó có căn cứ  lựa chọn và 

đề xuất các giải pháp nâng cao tính  tích cực 

của sinh viên sư phạm của Nhà trường là vấn 

đề cần thiết và cấp thiết. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ  BÀN

LUẬN 

Trong quá trình nghiên cứu, bài báo đã sử 

dụng các phương pháp thường quy trong 

nghiên cứu khoa học TDTT, bao gồm: 

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; 

Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp 

phỏng vấn và tọa đàm; Phương pháp toán học 

thống kê. 

2.1. Thực trạng các điều kiện đảm bảo 

thực hiện hoạt động học tập học phần 

GDTC của sinh viên sư phạm Trường Đại 

học Tây Bắc 

2.1.1. Cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo 

dục thể chất  

Kết quả thống kê cơ sở vật chất phục vụ cho 

dạy và học học phần GDTC được trình bày tại 

bảng 1. 
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Bảng 1. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học, học phần GDTC 
Trường Đại học Tây Bắc 

TT Sân bãi, dụng cụ Số lượng Chất lượng Đáp ứng 

1 Sân bóng đá 1 Tốt Tốt 

2 Sân bóng chuyền 3 Trung bình Đạt 

3 Sân bóng rổ 1 Trung bình Đạt 

4 Sân cầu lông, đá cầu 5 Trung bình Đạt 

5 Sân bóng ném 1 Trung bình Đạt 

6 Đường chạy 100m 2 Trung bình kém 

7 Đường chạy cự ly Trung bình 1 Trung bình Kém 

8 Sân đẩy tạ 2 Trung bình Kém 

9 Đệm nhảy cao 6 Trung bình Đạt 

10 Hố nhảy xa 2 Trung bình kém 

11 Xà đơn 3 Trung bình Đạt 

12 Xà kép 3 Trung bình Đạt 

13 Xà lệch 2 Trung bình Đạt 

14 Bàn bóng bàn 4 Trung bình Đạt 

15 Bể bơi 0 

16 Nhà thi đấu 0 

17 Sân vận động 0 

Qua bảng 1 cho thấy Nhà trường đang trong 

giai đoạn xây dựng và hoàn thiện, cơ sở vật chất 

và dụng cụ sân bãi tập luyện phục vụ giảng dạy 

còn hạn chế, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ 

cho giảng dạy và học tập của bộ môn TDTT. Đây 

là một hạn chế lớn đến việc đảm bảo chất lượng 

giảng dạy, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến 

chất lượng của sinh viên. 

2.1.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên Bộ môn 

TDTT - Khoa Cơ sở - Trường Đại học Tây 

Bắc 

Trường Đại học Tây Bắc thành lập Bộ 

môn TDTT, có nhiệm vụ giảng dạy học 

phần GDTC cho tất cả các khoa của Nhà 

trường và dạy khối chuyên ngành GDTC. 

Tổng số giảng viên của Bộ môn hiện nay 

là 21 và 3 kiêm nhiệm. Đặc điểm đội ngũ 

giảng viên được trình bày tại bảng 2. 
Bảng 2. Thực trạng đội ngũ giảng viên Bộ môn TDTT - Khoa Cơ sở

- Trường Đại học Tây Bắc 

TT Nội dung Số lượng 

1 Trình độ đào tạo 

Cao đẳng, Đại học 0 

Thạc sĩ 19 

Tiến sĩ 5 

2 Thâm niên (năm) 
Trên 10 năm 9 

Dưới 10 năm 15 

3 Chuyên môn 

Điền kinh 6 

Thể dục 1 

Bóng chuyền 6 

Võ, QL 4 

Bóng ném 1 

Cầu lông 1 

Bóng đá 3 

Bóng rổ 1 

Sinh Lý Người 1 

4 Giới tính Nam

 Nữ
19

 5 
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Số lượng và chất lượng các giảng viên 

bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

theo chương trình đào tạo mới của nhà trường 

và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các giảng viên 

trong Bộ môn được Khoa và Nhà trường hết 

sức quan tâm và tạo mọi điều kiện để các 

giảng viên được tham gia học tập nâng cao 

trình độ. Đây là nhân tố thuận lợi, quyết định 

nhất tới sự phát triển của công tác GDTC của 

Nhà trường trong những năm tiếp theo. 

2.1.3. Thực trạng chương trình Giáo dục 

thể chất Trường Đại học Tây Bắc 

Chương trình GDTC hiện tại triển khai 

theo chương trình mới được cải tiến, bao gồm 

hai học phần: GDTC 1 là bắt buộc và GDTC 

2 là các môn thể thao tự chọn, kết quả được 

thể hiện tại bảng 3. 

Bảng 3. Thực trạng nội dung chương trình giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Bắc 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại tín chỉ 

Môn TQ Lên lớp Tự 

học LT BT TL TH 

Khối kiến thức cơ bản 1 

1 GDT0002 Giáo dục thể chất 1 1 30 30 

Khối kiến thức tự chọn 

2 Giáo dục thể chất 2 Sinh viên chọn một trong các học phần 

2.1 GDT0003 Chạy 100m 2 60 60 GDT0002 

2.2 GDT0004 Nhảy xa 2 60 60 GDT0002 

2.3 GDT0005 Đẩy tạ 2 60 60 GDT0002 

2.4 GDT0006 Bóng ném 2 60 60 GDT0002 

2.5 GDT0007 Bóng chuyền 2 60 60 GDT0002 

2.6 GDT0008 Bóng bàn 2 60 60 GDT0002 

2.7 GDT0009 Nhảy Aerobic 2 60 60 GDT0002 

2.8 GDT0010 Thể dục nhịp điệu 2 60 60 GDT0002 

Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng các 

môn thuộc khối kiến thức tự chọn là 8 môn 

thể thao nhưng một số môn chưa phù hợp với 

đặc điểm và nhu cầu sinh viên. Với đặc điểm 

sinh viên đa phần là con em các dân tộc Tây 

Bắc và lưu học sinh Lào đang theo học tại 

trường. Do vậy đây là một yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng môn học. 

2.2. Các yếu tố chi phối hiệu quả hoạt động 

học tập học phần GDTC của sinh viên sư 

phạm Trường Đại học Tây Bắc 

Xác định được các yếu tố chi phối hiệu 

quả hoạt động học tập học phần GDTC của 

sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc 

thông qua phỏng vấn các giảng viên, chuyên 

gia và sinh viên về các yếu tố chi phối hiệu 

quả hoạt động học tập môn học GDTC kết 

quả tại bảng 4. 

Bảng 4. Yếu tố chi phối hiệu quả hoạt động học tập học phần GDTC 

của sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc 

TT Yếu tố chi phối 

CG, GV (n = 30) SV (n = 200) 

Số 

lượng 
Tỷ lệ % 

Số 

lượng 
Tỷ lệ % 

1 Cơ sở vật chất 30 100% 187 93,5% 
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2 Đội ngũ giảng viên 5 16,7% 25 12,5% 

3 Chương trình GDTC 12 40% 196 98% 

4 Phương pháp giảng dạy 7 23,3% 33 16,5% 

5 Hình thức tổ chức giảng dạy 6 20% 19 9,5 

6 Phương pháp kiểm tra, đánh giá 9 30% 47 22,5% 

7 
Tính tích cực của sinh viên trong 

giờ học GDTC 
30 100% 143 71,5% 

Kết quả tại bảng 4 cho thấy không có sự 

khác biệt về kết quả khảo sát của CG, GV và 

SV. Số liệu cho thấy SV và CG, GV đánh giá 

từ 71,5% đến 100% về cơ sở vật chất và tính 

tích cực của sinh viên trong giờ học GDTC. 

Riêng SV đánh giá về chương trình GDTC đến 

98%. Điều này cho thấy cơ sở vật chất của nhà 

trường phục vụ cho dạy và học học phần 

GDTC là chưa đáp ứng được nhu cầu của 

người dạy cũng như người học, nội dung 

chương trình giảng dạy chưa thu hút, phù hợp 

với đặc điểm cũng như sở thích của sinh viên 

sư phạm Trường Đại học Tây Bắc, từ đó tác 

động đến tính tích cực học tập học phần GDTC 

của SV.  

2.3. Đánh giá về tầm quan trọng của hoạt 

động học tập học phần GDTC đối với sinh 

viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc 

GDTC trong nhà trường có ý nghĩa to lớn 

trong việc phát huy và bồi dưỡng nhân tố con 

người. Đồng thời góp phần nâng cao thể lực, 

giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống lành 

mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa tinh 

thần và phát huy tinh thần dân tộc của con 

người Việt Nam, tăng cường và giữ vững an 

ninh quốc phòng. Nhất là trong tình hình hiện 

nay của đất nước. Kết quả khảo sát đánh giá 

của các chuyên gia (CG), giảng viên (GV) và 

sinh viên (SV) về tầm quan trọng của hoạt động 

học tập môn học GDTC được trình bày tại bảng 

5. 

Bảng 5. Kết quả khảo sát CG, GV và SV về tầm quan trọng của hoạt động học tập 

học phần GDTC đối với sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc 

TT Tầm quan trọng 

CG và GV n = 

30 
SV n = 200 Tổng 

Số 

lượng 
Tỷ lệ % 

Số 

lượng 
Tỷ lệ % 

CG và 

GV 
SV 

1 Rất không quan trọng 0 0 0 0.00 0 0 

2 Không quan trọng 0 0 0 0.00 0 0 

3 Bình thường 0 0 15 7,5% 0 7,5% 

4 Quan trọng 0 0 145 72,5% 0 72,5% 

5 Rất quan trọng 30 100% 40 20% 100% 20% 

Số liệu tại bảng 1 cho thấy 100% CG, GV 

và SV đánh giá và nhận biết được tầm quan 

trọng của hoạt động học tập học phần GDTC, 

trong đó có 100% CG và GV đánh giá ở mức 

Rất quan trọng, SV nhận biết từ quan trọng 

trở lên cụ thể quan trọng chiếm 72,5% và rất 

quan trọng là 20%. 

2.4. Thực trạng hiệu quả học tập học phần 

GDTC của sinh viên sư phạm Trường Đại 

học Tây Bắc 

Để có cái nhìn khách quan về hiệu quả học 

tập hoc phần GDTC của sinh viên sư phạm 

Trường Đại học Tây Bắc. Tác giả tiến hành 
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khảo sát các chuyên gia, các giảng viên và 

sinh viên . Kết quả được trình bày tại bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả phỏng vấn CG, GV và SV về hiệu quả hoạt động học tập học phần GDTC 

của sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc. 

T

T 
Hiệu quả 

CG và GV (n = 

30) 
SV ( n = 200) Tổng 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 
Số lượng 

Tỷ lệ 

% 

CG và 

GV 
SV 

1 Rất không hiệu quả 0 0 0 0 0 0 

2 Không hiệu quả 0 0 4 2% 0 2% 

3 
Bình thường 

23 76,7% 155 77,5% 76,7% 
77,5

% 

4 Hiệu quả 4 13,3% 26 13% 13,3% 13% 

5 Rất hiệu quả 3 10% 15 7,5% 10% 7,5% 

Số liệu tại bảng 6 cho thấy CG và GV đánh 

giá về thực trạng hiệu quả hoạt động học tập 

môn GDTC của SV sư phạm Trường Đại học 

Tây Bắc ở mức từ bình thường chiếm 76,2%, 

hiệu quả 9,5% và rất hiệu quả chiếm 14,3%. 

Còn SV đánh giá mức bình thường chiếm 

77,5%, hiệu quả 13% và rất hiệu quả 7,5%. 

Qua số liệu trên nhận thấy hiệu quả hoạt động 

học tập học phần GDTC còn chưa cao chủ 

yếu là ở mức bình thường. 

2.5. Thực trạng tính tích cực của sinh viên 

sư phạm Trường Đại học Tây Bắc khi học, 

học phần GDTC 

2.5.1. Đánh giá của sinh viên sư phạm 

Trường Đại học Tây Bắc 

Tính tích cực học tập có vai trò quan trọng 

trong việc nâng cao hiệu quả học tập của 

người học. Trong học tập, tích cực hoá hoạt 

động học tập của người học là một hướng đổi 

mới đã được đông đảo các nhà nghiên cứu, 

nhà lí luận và các thầy cô giáo quan tâm và 

bàn tới ở nhiều khía cạnh khác nhau. Bản chất 

việc học và hoạt động nhận thức của người 

học, tính tích cực học tập tồn tại và bộc lộ 

trong quá trình dạy học. Vì vậy mà tính tích 

cực học tập chính là tính tích cực nhận thức.  

Tác giả phỏng vấn thống kê số liệu của 200 

SV sư phạm trong Nhà trường thuộc các khóa 

K59, K60 và K61 về tính tích cực của sinh 

viên sư phạm tham gia hoạt động học tập học 

phần Giáo dục thể chất kết quả được trình bày 

ở bảng 7. 

Bảng 7. Kết quả đánh giá của sinh viên sư phạm về tính tích cực học tập 

học phần GDTC Trường Đại học Tây Bắc (n = 200) 

TT Tính tích cực học tập 

Sinh viên 

Số 

lượng 
Tỷ lệ % 

1 
Tập trung chú ý trong giờ học, quan sát thị phạm động tác, ghi 

nhớ tốt và thực hiện được những kỹ thuật, bài tập, động tác. 
177 88,5% 

2 
Tích cực tham gia các hoạt động học tập, tham gia hỗ trợ thị 

phạm, làm mẫu. 
188 94% 

3 
Phát biểu ý kiến, nêu những thắc mắc của mình với giảng viên 

trong giờ học. 
87 43,5% 

4 
Tự tập luyện và tự tìm tòi những biện pháp tập luyện đối với 

những kỹ thuật và bài tập giảng viên đưa ra. 
186 93% 

5 Vận dụng các kỹ thuật động tác, chiến thuật trong tập luyện vào 105 52,5% 

100



thi đấu và trọng tài các môn thể thao lựa chọn. 

6 Có ý thức vượt khó khăn, hoàn thành những bài tập được giao. 167 83,5% 

7 Tích cực, tự giác, chủ động rèn luyện ngoài giờ học chính khóa. 183 91,5% 

8 Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ 200 100% 

9 Nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử. 200 100% 

10 Tìm và nghiên cứu những tài liệu có liên quan đến môn học. 96 48% 

Qua bảng ta thấy 8/10 mục khảo sát SV 

đánh giá từ 80% trở lên, có 2 mục khảo sát 

SV đánh giá dưới 50%. Trong đó mục khảo 

sát số 3 và 10 được SV đánh giá thấp nhất ở 

mức lần lượt là 43,5% và 48% điều này có 

thể thấy SV sư phạm còn chưa mạnh dạn 

trong giờ học GDTC, bên cạnh đó việc tìm 

hiểu, nghiên cứu các môn thể thao thông qua 

giáo trình, luật và các thông tin về môn thể 

thao còn hạn chế. 

2.5.2. Đánh giá của các chuyên gia và giảng 

viên Trường Đại học Tây Bắc 

Tác giả tiến hành phỏng vấn của 30 chuyên 

gia và giảng viên, về tính tích cực của sinh 

viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc tham 

gia học tập học phần Giáo dục thể chất kết quả 

được trình bày ở bảng 8. 

Bảng 8. Khảo sát CG và GV về tính tích cực tham gia học tập         

học phần Giáo dục thể chất của sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc 

TT Tính tích cực 

CG và GV (n = 30) 

Số lượng Tỷ lệ % 

1 Rất không tích cực 0 0 

2 Không tích cực 1 3,3% 

3 Bình thường 13 43,3% 

4 Tích cực 16 53,4% 

5 Rất tích cực 0 0 

Tổng 30 100% 

Kết quả bảng 8 cho thấy 3,3% CG và GV 

đánh giá không tích cực, 43,3% CG và GV 

đánh giá tính tích cực tham gia hoạt động học 

tập học phần GDTC của sinh viên sư phạm 

Trường Đại học Tây Bắc ở mức bình thường 

và tích cực chiếm 53,4%. Thông qua ý kiến 

của các CG và GV có thể thấy tỉ lệ sinh viên 

sư phạm Trường Đại học Tây Bắc không tích 

cực vẫn còn và đặc biệt tỉ lệ bình thường còn 

cao điều này đỏi hỏi các giảng viên, phòng 

chức năng cần có biện pháp nâng cao tính tích 

cực cho sinh viên sư phạm Trường Đại học 

Tây Bắc trong thời gian tới. 

2.6. Thực trạng thể lực của sinh viên 

Trường Đại học Tây Bắc 

Thực trạng thể lực của sinh viên Trường 

Đại học Tây Bắc được đánh giá theo Quyết 

định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT về việc đánh giá, xếp loại thể lực 

học sinh, sinh viên. 

Số liệu của Bộ môn TDTT và Phòng Công 

tác chính trị và quản lý người học cung cấp 

năm 2021 kết quả trình bày tại bảng 9. 

Bảng 9. Đánh giá - xếp loại thể lực sinh viên Trường Đại học Tây Bắc  

theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT năm 2021 

Giới 

tính 
Test 

Xếp loại 

Tốt Đạt Chưa đạt 
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Số lượng 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số lượng 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

Số lượng 

(SV) 

Tỉ lệ 

(%) 

Nam 

(n = 51) 

Nằm ngửa gập bụng 

(lần/30 giây) 
29 56,86 21 41,18 1 1,96 

Bật xa tại chỗ (cm) 23 45,1 25 49,02 3 5,88 

Chạy 30m XPC (giây) 37 72,54 13 25,5 1 1,96 

Chạy tùy sức 5 phút (m) 25 49,02 20 39,21 6 11,77 

Đánh giá - Xếp loại 31 60,78 13 25,5 7 13,72 

Nữ 

(n = 

172) 

Nằm ngửa gập bụng 

(lần/30 giây) 
61 56,98 98 35,46 13 7,56 

Bật xa tại chỗ (cm) 94 54,65 66 38,37 12 6,98 

Chạy 30m XPC (giây) 96 55,81 76 44,19 0 0 

Chạy tùy sức 5 phút (m) 44 25,58 104 60,47 24 13,95 

Đánh giá - Xếp loại 46 26,74 88 51,16 38 22,1 

Qua bảng 9 ta thấy tỉ lệ sinh viên chưa đạt 

còn ở mức trung bình tại các test thể lực đặc 

biệt là ở các nữ sinh viên 

3. KẾT LUẬN

Tác giả đánh giá được thực trạng hoạt

động học tập học phần GDTC đối với sinh 

viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc cho 

thấy: Cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ 

cho dạy và học học phần GDTC là chưa đáp 

ứng được nhu cầu của người dạy cũng như 

người học; nội dung chương trình giảng dạy 

chưa thu hút, phù hợp với đặc điểm cũng như 

sở thích của sinh viên sư phạm Trường Đại học 

Tây Bắc; thực trạng hiệu quả hoạt động học tập 

môn GDTC còn chưa cao chủ yếu là ở mức 

bình thường; tính tích cực tham gia hoạt động 

học tập học phần GDTC của sinh viên sư phạm 

Trường Đại học Tây Bắc chưa tích cực vẫn 

còn nhiều hạn chế; thể lực sinh viên theo 

tiêu chuẩn thể lực của Bộ: tỉ lệ đạt và chưa 

đạt khá cao.

Điều này chứng tỏ công tác GDTC của 

sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc 

chưa đáp ứng tốt được mục tiêu đề ra. 
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